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TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THÁI NGUYÊN         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 40/2024/HS-ST 

Ngày: 09 - 5 - 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

           -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Nhài. 

      Thẩm phán: Ông Dương Văn Bản 

      Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đinh Thanh Hải 

                                               Bà Hà Thị Dung  

                                               Bà Phan Thị Thúy  

          - Thư ký phiên tòa: Ông Phan Khánh Tùng - Thư ký tòa án nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên.                                     

       - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên 

tòa: Ông Lý Văn Huấn và ông Hoàng Đại Nghĩa - Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 09 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên, mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số  

19/2024/TLST-HS ngày 21 tháng 3 năm 2024 theo quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 31/2024/QĐXXST- HS ngày 26 tháng 04 năm 2024, đối với bị cáo: 

Nguyễn Tuấn A; tên gọi khác: Không, sinh ngày 24 tháng 11 năm 1995 

tại  Thái Nguyên. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Tổ dân phố E, phường B, thành 

phố P (trước đây là thị xã P), tỉnh Thái Nguyên; nghề nghiệp: Công nhân; trình 

độ văn hóa 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Nguyễn Xuân N (đã chết) và con bà Nguyễn Thị T; chưa có 

vợ, con; tiền án, tiền sự: Không.  

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/12/2021 đến nay. Hiện đang bị 

tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh T. (Có mặt). 

* Người bào chữa cho bị cáo do Đoàn luật sư tỉnh T cử: Luật sư Vũ Văn 

Đ - Văn phòng L, Đoàn luật sư tỉnh T (Có mặt). 

* Bị hại:  

Anh Chu Văn T1, sinh năm 2003. (Có mặt). 

Trú tại: Xóm Đ, xã T, huyện P, tỉnh Thái Nguyên.     

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 Anh Nguyễn Minh T2, sinh năm 1986 (Vắng mặt) 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ba%20H%C3%A0ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ba%20H%C3%A0ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20do%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn%20c%E1%BB%AD:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20do%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn%20c%E1%BB%AD:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20An%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Chu%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%83%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%91n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%91n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20TDP%20Tri%E1%BB%81u%20Lai%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
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Trú tại: TDP T, phường T, thành phố P, tỉnh Thái Nguyên.      

* Người làm chứng  

1. Anh Triệu Văn D, sinh năm 2004 (Vắng mặt) 

Trú tại: Xóm T, xã Đ, huyện P, tỉnh Thái Nguyên. 

2. Anh Nguyễn Văn C, sinh năm 1999 (vắng mặt)  

Trú tại: Xóm V, xã T, huyện P, tỉnh Thái Nguyên. 

3. Anh Chu Văn C1, sinh năm 1996 (Có mặt) 

Trú tại: Xóm Đ, xã T, huyện P, tỉnh Thái Nguyên.      

4. Anh Nguyễn Văn P, sinh năm 2003 (Vắng mặt) 

Trú tại: TDP Ú, thị trấn H, huyện P, tỉnh Thái Nguyên. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa. Nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Tuấn A và Chu Văn T1 là công nhân cùng phân xưởng tại chi 

nhánh Công ty TNHH H, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Đ, thuộc TDP Hắng, 

phường H, thành phố P, tỉnh Thái Nguyên. Chiều ngày 22/12/2021, khi đang 

làm việc, Thể bất cẩn trong việc rút dây điện nên để đập vào chân của A. Anh 

quay lại nói với T1 “Mày làm sao đấy” và đá vào chân của T1. Thể và Anh cãi 

nhau, Anh dọa sẽ gọi người đem đồ đến cổng công ty để đánh T1. Lo sợ bị 

đánh, T1 gọi điện thoại cho chú ruột là Chu Văn C1 (gần nhà T1) báo có người 

dọa đánh và nhờ đến đón. Đến khoảng 19 giờ 50 phút cùng ngày, T1 cùng 

Nguyễn Văn P ra cổng gặp C1 đứng đợi. Lúc này, A cũng tan làm và ra cổng 

gặp T1, hai bên nói chuyện thì T1 dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu A, A bỏ 

chạy, C1, P đuổi theo giữ Anh lại. C1, P, T1 dùng tay chân đánh nhiều nhát vào 

người Anh, sau đó được mọi người can ngăn, Anh đi về phòng trọ, P, C1, T1 đi 

về. Sau khi xẩy ra sự việc, Anh vẫn đi làm bình thường, còn P, T1 xin nghỉ đến 

ngày 27/12/2021 mới quay lại làm việc. 

Sáng ngày 27/12/2021, do vẫn bực tức vì bị đánh, A đem theo 01 con dao 

bấm dài khoảng 25cm, phần chuôi dao bằng kim loại dài 13,5cm mục đích tìm 

đánh Thể. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, A cùng nhóm công nhân đi ra hành 

lang khu vực xưởng A, B của Công ty để hút thuốc thì gặp T1. Khi cả nhóm 

đang ngồi hút thuốc thì Anh gọi thể đi ra ngoài nói chuyện riêng. Anh đi trước, 

T1 đi sau, đi được khoảng 5m thì A và T1 dừng lại đứng đối diện nhau nói 

chuyện. Anh nói với T1 “Sao hôm nọ mày đánh tao”, T1 trả lời “thế hôm nọ 

anh làm sao”. Nghe T1 nói vậy, Anh lập tức dùng tay phải lấy con dao trong túi 

quần, bấm nút mở lưỡi dao đâm 01 nhát trúng mạn sườn bên trái của T1. Anh 

tiếp tục đâm nhát thứ 02 trúng vào bắp tay trái của T1. Bị đâm, T1 quay người 

bỏ chạy, A tiếp tục đâm nhát thứ 03 trúng vào vùng lưng của T1. Sau khi đâm 

Thể xong, A bỏ chạy ra khỏi công ty, còn T1 được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 

Đ1, Thái Nguyên, sau chuyển cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện T3 đến ngày 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20TDP%20Tri%E1%BB%81u%20Lai%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Tri%E1%BB%87u%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20Trung%201,%20x%C3%A3%20%C4%90i%E1%BB%81m%20Th%E1%BB%A5y,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20Trung%201,%20x%C3%A3%20%C4%90i%E1%BB%81m%20Th%E1%BB%A5y,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Chi%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%E1%BA%A7u,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20V%E1%BA%A7u,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Chu%20V%C4%83n%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%91n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%91n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20TDP%20%C3%9Ac%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%C6%B0%C6%A1ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20TDP%20%C3%9Ac%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%C6%B0%C6%A1ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Chu%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%83%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%91n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20HK%20DONG-A%20VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20%C4%90i%E1%BB%81m%20Th%E1%BB%A5y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%E1%BB%93ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Chu%20V%C4%83n%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%91n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20TDP%20%C3%9Ac%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%C6%B0%C6%A1ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%91a%20khoa%20Y%C3%AAn%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%91a%20khoa%20Y%C3%AAn%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Trung%20%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
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06/01/2022 ra viện. Sau đó Anh đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã P 

(nay là thành phố P) đầu thú. 

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố P 

đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định các vị trí, địa điểm Nguyễn 

Tuấn A dùng dao bấm đâm gây thương tích cho Chu Văn T1.  

Tại bệnh án ngoại khoa số 213240 của Bệnh viện T3 thể hiện Chu Văn T1 

có các vết thương: Vùng mạn sườn trái có vết thương sắc gọn KT khoảng 3 x 

2cm, máu chảy qua vết thương, vết thương sâu không thảm sát hết đáy. Vùng 

cánh tay trái có vết thương sắc gọn KT 3x2cm máu chảy qua vết thương. Vùng 

lưng trái có vết thương sắc gọn KT 3 x 2cm máu chảy qua vết thương. Chẩn 

đoán: Vết thương ngực bụng, vết thương phần mềm vùng cánh tay trái, thắt 

lưng. Chụp VLVT:… thủng ống tiêu hóa phải phẫu thuật khâu lỗ thủng cơ 

hoành. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 952/TgT ngày 

30/12/2021 của Trung tâm Pháp y tỉnh T xác định dấu vết thương tích của Chu 

Văn T1 gồm: Ngực: mạn sườn (T) có 01 vết thương đang liền sẹo còn chỉ khâu 

KT dài 2,5cm x 0,1cm; mạn sườn (T) có 01 ống đặt sode KT dài 0,5cm x rộng 

0,5cm. Bụng: vùng giữa bụng có 01 vết sẹo mổ, đang liền sẹo còn chỉ khâu KT 

dài 16cm x rộng 0,2cm. Vùng bụng (T) có 01 ông đặt sonde KT 0,5cm x0,5cm. 

Lưng: vùng lưng có 01 vết thương đang liền sẹo còn chỉ khâu KT dài 2,2xm x 

0,1cm. Tay chân: Cánh tay (T) có 01 vết thương đang liền sẹo còn chỉ khâu KT 

dài 3,5cm x 0,1cm. Kết luận: Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Chu Văn T1 do 

bị thương tích gây nên hiện tại là 5%, cơ chế hình thành thương tích do tác động 

của vật sắc nhọn. Hiện tại bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện, còn có tổn 

thương đã phẫu thuật và các tổn thương khác chưa thể đánh giá, xác định tỷ lệ 

được ngày, nên sau khi bệnh nhân ra viện, cơ quan Cảnh sát điều tra có thể 

trưng cầu giám định bổ sung. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 181/TgT ngày 

24/3/2022 của Trung tâm Pháp y tỉnh T đối với Chu Văn T1, kết luận: Dấu hiệu 

chính qua giám định gồm khâu vết thương cơ hoành, khâu vết thương gan, tổn 

thương màng phổi, hiện tại có 01 sẹo phần mềm KT trung bình và 05 sẹo phần 

mềm KT nhỏ. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Chu Văn T1 do thương tích gây 

nên  hiện tại là 51%. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 209/TgT ngày 

07/4/2022 của Trung tâm Pháp y tỉnh T kết luận đối với thương tích của Nguyễn 

Tuấn A xác định hiện tại không còn dấu vết của thương tích. Tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của Nguyễn Tuấn A do thương tích gây nên hiện tại là 0%.  

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Tuấn A đã khai nhận hành vi phạm tội của 

mình như nêu trên. Anh khai do bức xúc việc T1 cùng C1, P đánh Anh vào ngày 

22/12/2021 nên ngày 27/12/2021 bị cáo đã mang theo dao bấm và dùng dao 

đâm Thể 3 nhát. Anh biết dùng dao đâm vào cơ thể người khác là sẽ nguy hiểm 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Chu%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%83%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%91n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Trung%20%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Chu%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%83%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%91n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Chu%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%83%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%91n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Chu%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%83%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%91n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Chu%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%83%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%91n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Chu%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%83%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%91n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Chu%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%83%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%91n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
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đến tính mạng nếu vào những vùng trọng yếu như đầu, cổ, bụng của nạn nhân 

nhưng do không kiềm chế được bản thân nên phạm tội. 

Vật chứng vụ án: 01 (một) con dao bấm dài 25cm, phần chuôi dao bằng 

kim loại dài 13,5cm. 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus thu 

giữ của Nguyễn Tuấn A đã được xử lý tại Bản án số 88/2022/HSST ngày 

04/8/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại Chu Văn T1 yêu cầu Nguyễn Tuấn 

A bồi thường thiệt hại tổng cộng số tiền 127.667.000 đồng. Gia đình bị cáo A 

(Nguyễn Minh T2 anh họ của Anh) đã bồi thường cho anh T1 được 5.000.000 

đồng. 

Vụ án đã được Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên xét xử sơ thẩm tại 

bản án số 88/2022/HSST ngày 04/8/2022 xét xử đối với bị cáo A về tội “Cố ý 

gây thương tích”, phạt bị cáo 06 năm 06 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự: Bị 

cáo có trách nhiệm bồi thường cho anh Chu Văn T1 50.000.000 đồng. Sau khi 

xét xử sơ thẩm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng 

nghị với nội dung: Hành vi của Nguyễn Tuấn Anh có dấu hiệu của tội “Giết 

người” theo Điều 123 BLHS, cấp sơ thẩm kết án Nguyễn Tuấn A về tội “Cố ý 

gây thương tích” là không đúng quy định của pháp luật, chưa đánh giá đúng tính 

chất đặc biệt nguy hiểm của hành vi phạm tội. Đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Hà Nội, xét xử giám đốc thẩm Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 

88/2022/HSST ngày 04/8/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại Quyết định số 34/2023/HS-GĐT ngày 21/9/2023 Ủy ban thẩm phán 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội: Chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, hủy bản án hình sự sơ 

thẩm số 88/HSST ngày 04/8/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Sau khi điều tra lại, tại Cáo trạng số 27/CT-VKSTN-P2 ngày 21 tháng 3 

năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên truy tố bị cáo Nguyễn 

Tuấn A về tội “Giết người” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình 

sự. 

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn Tuấn A khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình, thừa nhận toàn bộ thương tích trên cơ thể của anh T1 do 

một mình bị cáo dùng dao gây nên. Bị cáo không yêu cầu anh T1, anh C1, anh P 

phải bồi thường cho bị cáo về hành vi đánh bị cáo vào ngày 22/12/2021. 

Tại phiên tòa, bị hại xác nhận nguyên nhân xảy ra vụ án do bị hại có một 

phần lỗi. Về phần hình phạt đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật. Về phần 

bồi thường, bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường cho bị hại tổng số tiền 80.000.000 

đồng, đã bồi thường 5.000.000đồng, bị cáo còn phải bồi thường tiếp là 

75.000.000 đồng. 

Bị cáo nhất trí với yêu cầu bồi thường của bị hại. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Chu%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%83%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%91n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20TDP%20Tri%E1%BB%81u%20Lai%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Thu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Chu%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%83%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%91n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
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Phần luận tội tại phiên tòa: Sau khi phân tích tính chất vụ án, nhân thân, 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị 

Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Tuấn A phạm tội “Giết người”. Áp 

dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 15; Điều 57; 

Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt: Nguyễn Tuấn A từ 10 đến 11 năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo và bị hại tại 

phiên tòa. 

Về vật chứng: Đã được giải quyết tại bản án hình sự sơ thẩm số 

88/2022/HSST ngày 04/8/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên nên không  xem xét. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự theo 

quy định của pháp luật.    

 Bị cáo không tranh luận gì. 

 Luật sư bào chữa cho bị cáo: Nhất trí với tội danh, điều khoản, điểm mà 

Viện kiểm sát đã truy tố. Về nguyên nhân vụ án xuất phát từ việc bị cáo bị anh 

T1 và một số người khác đánh vào ngày 22/12/2021 do tinh thần bị kích động 

mạnh nên ngày 27/12/2021 bị cáo đã dùng dao đâm anh T1, bị cáo biết dùng 

dao đâm vào cơ thể người khác là sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhưng do không 

kiềm chế được bản thân nên phạm tội. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị 

cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho bị hại một phần để 

khắc phục hậu quả, đầu thú, người bị hại có lỗi nên được hưởng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự tại điểm b, s, e khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào. Đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo mức án dưới khung của 

hình phạt để bị cáo yên tâm cải tạo, sớm trở về với gia đình và hòa nhập cùng 

xã hội. Về phần bồi thường: Tại phiên tòa bị cáo và bị hại đã thỏa thuận được 

mức bồi thường, đề nghị được ghi nhận. 

Bị cáo nhất trí với luận cứ luật sư bào chữa không bổ sung gì thêm. 

Bị hại không tranh luận. 

Đại diện Viện kiểm sát tranh luận đối đáp giữ nguyên quan điểm.  

 Lời nói sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo mức thấp 

nhất để bị cáo cải tạo sớm trở về với gia đình và xã hội.  

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về tố tụng: Tại phiên tòa người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và 

một số người làm chứng vắng mặt nhưng đã có lời khai tại cơ quan điều tra. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
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Căn cứ vào Điều 292, 293 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tiếp tục tiến 

hành xét xử. 

[2] Về hành vi, các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh 

T, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và 

những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

[3] Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay bị cáo thừa nhận bản cáo trạng của 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên truy tố bị cáo về tội “Giết người” là 

đúng, không oan. Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai 

nhận của bị cáo là khách quan phù hợp với với biên bản sự việc, biên bản khám 

nghiệm hiện trường, bản ảnh hiện trường, dữ liệu hình ảnh đã thu thập được, 

phù hợp với vật chứng đã thu giữ, bệnh án điều trị, các kết luận giám định pháp 

y về thương tích đối với người bị hại và lời khai của người bị hại, những người 

làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ 

án. Như vậy hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định:  

Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 27/12/2021, tại Công ty TNHH H thuộc tổ 

dân phố H, phường H, thành phố P, tỉnh Thái Nguyên, do có mâu thuẫn từ trước 

nên Nguyễn Tuấn A đã chuẩn bị 01 con dao bấm dài 25cm, phần lưỡi dao dài 

11,6cm, có một đầu lưỡi sắc, bản rộng nhất 2,4cm có tính sát thương cao đâm 

03 nhát trúng vào các vùng bụng, sườn bên trái và phần mềm cánh tay bên phải 

của anh Chu Văn T1 làm anh T1 bị tổn thương màng phổi, nhu mô gan, cơ 

hoành và thương tích phần mềm cánh tay bên phải, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

là 51%. 

Bị cáo là người có đủ năng lực hành vi, đủ năng lực nhận thức nhưng đã 

sử dụng hung khí là dao, phần lưỡi dao bằng kim loại là hung khí nguy hiểm, có 

tính sát thương cao đâm vào vùng trọng yếu của cơ thể anh T1 dẫn đến thương 

tích 51%, gây nguy hiểm đến tính mạng của anh T1. Hành vi phạm tội của bị 

cáo thể hiện tính côn đồ, và ý thức cố ý tước đoạt tính mạng của nạn nhân thể 

hiện bị cáo đã dùng dao đâm 01 nhát trúng mạn sườn bên trái, 01 nhát trúng vào 

bắp tay trái của bị hại, khi bị hại bỏ chạy, bị cáo còn tiếp tục đâm nhát thứ 03 

trúng vào vùng lưng của bị hại. Bị cáo nhận thức được hậu quả chết người có 

thể xảy ra nhưng vẫn cố tình thực hiện, việc bị hại không chết là ngoài ý muốn 

chủ quan của bị cáo. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên đã truy tố bị cáo Nguyễn Tuấn A về tội “Giết người” theo điểm n khoản 

1 Điều 123 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Điều 123 Bộ luật hình sự quy định: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20HK%20DONG-A%20VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%AFng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%E1%BB%93ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%AFng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%E1%BB%93ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Chu%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%83%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%91n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
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1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

…n. Có tính chất côn đồ.   

[3] Tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm sức khỏe, tính mạng của công dân được 

pháp luật bảo vệ, gây hoang mang và dư luận xấu trong nhân dân, gây mất trật 

tự trị an xã hội, hành vi phạm tội của bị cáo phải xét xử nghiêm khắc bằng pháp 

luật hình sự, để cải tạo, giáo dục bị cáo, đồng thời răn đe phòng chống tội phạm 

chung.  

[4] Xét nhân thân, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với 

bị cáo. Hội đồng xét xử nhận thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền 

sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải; đã tác động gia đình tự nguyện bồi thường cho bị hại 5.000.000đồng khắc 

phục một phần hậu quả cho bị hại, sau khi phạm tội bị cáo rời khỏi hiện trường 

sau đó đến cơ quan công an đầu thú và bị hại có một phần lỗi nên bị cáo được 

hưởng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự. Khi quyết định hình phạt cần áp dụng Điều 15, Điều 57 Bộ luật hình sự 

cho bị cáo do phạm tội chưa đạt. Xét toàn diện vụ án cần có mức án tương xứng 

với hành vi phạm tội của bị cáo. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường 

chi phí viện phí tại các bệnh viện, các khoản chi phí hợp lý cho việc điều trị, bồi 

dưỡng sức khỏe, tổn thất tinh thần, mất thu nhập của bị hại và người chăm sóc 

tổng số tiền là 80.000.000 đồng, đã bồi thường 5.000.000 đồng, bị cáo còn bồi 

thường tiếp 75.000.000 đồng. Bị cáo nhất trí. Sự thỏa thuận của bị cáo và bị hại 

tại phiên tòa không trái đạo đức, không trái với quy định của pháp luật, được 

ghi nhận. 

[6] Vật chứng vụ án: Đã được giải quyết tại bản án hình sự sơ thẩm số 

88/2022/HSST ngày 04/8/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên.  

  [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự 

theo quy định của pháp luật. Theo công văn số 447/CCTHADS ngày 19/3/2024 

của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên thì cơ 

quan thi hành án đã kê biên bán tài sản đảm bảo 01 chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone 7 plus được 500.000đồng để thi hành khoản án phí cho bị cáo. 

Số tiền còn lại bị cáo tiếp tục phải nộp.   

  [8] Như phân tích trên Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát. Đề nghị của luật sư bào chữa cho bị cáo hội đồng xét xử xem xét 

theo quy định. 

  [9] Đối với sự việc ngày 22/12/2021, tại khu vực trước cổng Công ty 

TNHH H, Chu Văn T1 có hành vi dùng mũ bảo hiểm, thắt lưng da đánh, vụt 

vào đầu, mặt và người của Nguyễn Tuấn A; Chu Văn C1 và Nguyễn Văn P có 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20HK%20DONG-A%20VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20HK%20DONG-A%20VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Chu%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%83%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%91n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Chu%20V%C4%83n%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%91n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20TDP%20%C3%9Ac%20S%C6%A1n,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%C6%B0%C6%A1ng%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
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hành vi dùng tay đánh, tát vào mặt, đầu của A. Cơ quan điều tra đã trưng cầu 

giám định tỷ lệ thương tích đối với A, kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của Anh do thương tích gây nên là 0%. Do đó hành vi của C1, P, T1 không cấu 

thành tội phạm, ngày 25/4/2022 Công an thành phố S đã ra quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi Đánh nhau, mức phạt đối với mỗi người là 

750.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 326 Bộ luật tố tụng hình sự  

         Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Tuấn A phạm tội “Giết người” thuộc trường 

hợp chưa đạt.  

          1. Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 

15; Điều 57; Điều 38, Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt: Nguyễn Tuấn A 11 

(Mười một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 27/12/2021. 

  2. Trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật hình sự, các Điều 

584, 585, 586, 590 Bộ luật dân sự: 

Bị cáo Nguyễn Tuấn A có trách nhiệm bồi thường cho anh Chu Văn T1 

80.000.000đồng, đã bồi thường 5.000.000 đồng, bị cáo còn phải tiếp tục bồi 

thường cho anh T1 75.000.000đồng (Bẩy mươi lăm triệu đồng). 

  Kể từ ngày người có quyền được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án 

mà người phải thi hành án chậm thi hành thì phải chịu lãi suất đối với số tiền 

chậm thi hành theo quy định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân 

sự. 

3. Vật chứng vụ án: Đã được giải quyết tại bản án hình sự sơ thẩm số 

88/2022/HSST ngày 04/8/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên. 

 4. Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí. Bị cáo Nguyễn 

Tuấn A phải chịu 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 

3.750.000 đồng (Ba triệu bẩy trăm năm mươi nghìn đồng) án phí dân sự. (Theo 

Công văn số 447/CCTHADS ngày 19/3/2024 của Chi cục thi hành án dân sự 

thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên thì cơ quan thi hành án đã kê biên bán tài 

sản đảm bảo 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus được 

500.000đồng để thi hành khoản án phí cho bị cáo. Số tiền còn lại bị cáo tiếp tục 

phải nộp).   

 5. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc được niêm yết.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B4ng%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Chu%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%83%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%91n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn),%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
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  Điều 26 Luật thi hành án Dân sự quy định: “Trường hợp bản án quyết định 

được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người 

được thi hành án Dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7a, 7b, Điều 9 Luật thi hành án Dân 

sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành 

án Dân sự”. /. 

 

Nơi nhận:                                                    TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TANDTC; TANDCC; Sở TP;                          THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKS tỉnhTN;                                   

- CA tỉnh TN; Trại TG; 
- Cục THADS tỉnh TN; 
- Bị cáo; (đã ký) 

- Bị hại;  

- Lưu hồ sơ vụ án.   

            

                                                                                           Trần Thị Nhài 
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